
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả CTĐT 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Bản mô tả CTĐT và 

đề cương các học phần 

được công bố công khai. 

Các bên liên quan dễ dàng 

tiếp cận với bản mô tả 

CTĐT và đề cương các 

học phần. 

1. Bản mô tả CTĐT được công bố công 

khai bằng nhiều hình thức khác nhau. 

2. 100% đề cương các môn học/học phần 

trong CTĐT được công bố công khai bằng 

nhiều hình thức khác nhau. 

Các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà 

sử dụng lao động, GV, NH, NH đã tốt 

nghiệp … đều có thể tiếp cận với bản mô tả 

CTĐT một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. 

ĐCCT học phần 

Bản mô tả CTĐT 

Quyết định ban hành Bản 

mô tả CTĐT và ĐCCT học 

phần 

Tài liệu tuyển sinh (trong 

đó có nội dung quảng bá 

CTĐT) 

Tài liệu sinh hoạt công dân 

NH đầu khóa (trong đó có 

nội dung quảng bá CTĐT) 

Website Trường Đại học 

Đồng Nai 

http://dnpu.edu.vn/ 

Website Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Đồng Nai 

( http://dnpu.edu.vn/dai-

hoc-sptn ) 

Biên bản họp rà soát đề 

cương học phần các năm 

Bảng đối sánh các nội dung 

được cập nhật cải tiến hàng 

năm của đề cương học phần 

Khoa 

Kinh tế 

PĐT 

 

 

PCTSV 

 

 

ĐHĐN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

 

 

Lấy từ 

VPĐT của 

Trường hoặc 

tham mưu 

các đơn vị 

chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H2.02.03.01 

H2.02.03.02 

H2.02.03.03 

H2.02.03.04 

H2.02.03.05 

 

 

http://dnpu.edu.vn/
http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn
http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn


DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H2.02.03.01 ĐCCT học phần 

 

2018, 2020, 

2022 

Khoa Kinh tế 

2  H2.02.03.02 Bản mô tả CTĐT 

 

2018, 2020, 

2022 

Khoa Kinh tế 

3  H2.02.03.03 Quyết định ban hành Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần 
2018-2022 

PĐT 

 

4 H2.02.03.04 Website Trường Đại học Đồng Nai 

http://dnpu.edu.vn/ 

Website Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Nai 

( http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn ) 

Năm 2018, 

2020, 2022 

ĐHĐN 

5 H2.02.03.05 Tài liệu quảng bá về CTĐT Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa Kinh tế 

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2023 

       NGƯỜI BÁO CÁO 

 

              Thái Thị Hoài Thương 

 

http://dnpu.edu.vn/
http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn

